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Hà Nội, ngày      tháng    năm 2026




BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO
ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
DÂN TỘC TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 113/2024/NĐ-CP NGÀY 12/9/2024 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ (HTX)


 Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2024/NĐ- CP ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Kết quả như sau: 
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 


1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Luật HTX năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 đã tạo ra hành lang pháp lý mới, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể (KTTT) phát triển theo hướng minh bạch, năng động. Tính đến 31/12/2025, cả nước có hơn 35 nghìn HTX với gần 6 triệu thành viên tham gia; có 216 liên hiệp HTX với hơn 1 nghìn HTX thành viên; gần 66 nghìn tổ hợp tác với hơn 1 triệu thành viên; đồng thời có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động (tăng 20% so với năm 2020); đã có khoảng 4,7 nghìn HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị và 2,6 nghìn HTX ứng dụng công nghệ cao.

Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử: kỷ nguyên mới của hội nhập quốc tế toàn diện, phát triển bền vững và khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành đồng thời 4 Nghị quyết chiến lược – Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể, Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là “bộ tứ trụ cột” trong cải cách thể chế phát triển, tạo ra khung khổ tư duy mới để “giải phóng năng lực quốc gia” trong kỷ nguyên toàn cầu hóa 4.0.  Trong bối cảnh ấy, kinh tế tập thể – thành phần có lịch sử lâu đời, thể hiện tinh thần cộng đồng, đoàn kết và bình đẳng – cần được tiếp cận lại từ một tầm nhìn chiến lược, thoát khỏi định kiến cũ, được khơi dậy để trở thành lực lượng tổ chức lại sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, và giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đặt ra yêu cầu tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển doanh nghiệp, trong đó thúc đẩy liên kết với các thành phần kinh tế bao gồm KTTT vừa là yêu cầu thực tiễn khách quan, vừa là giải pháp mang tính chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội. 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo ra định hướng chiến lược có tác động sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế, trong đó khu vực kinh tế tập thể, HTX là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nghị quyết xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, khu vực HTX đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành mô hình HTX số, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị.

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đã đặt ra yêu cầu cải cách toàn diện quy trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực thi pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Nghị quyết nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, dễ tiếp cận, giảm chồng chéo, mâu thuẫn; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thi hành pháp luật, gắn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trong quá trình thực thi. Do đó, chính sách phát triển KTTT, HTX cũng phải cải cách, đổi mới.

Trong thực tiễn thi hành Nghị định số 113/2024/NĐ-CP, các định hướng của Nghị quyết số 66-NQ/TW đặt ra yêu cầu cần tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các quy định hiện hành để kịp thời phát hiện những nội dung còn chồng chéo, bất cập hoặc chưa phù hợp với thực tiễn phát triển của hợp tác xã. Đồng thời, cần chú trọng hơn đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện tại địa phương. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thi hành pháp luật cũng là những yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể.

Bên cạnh các thuận lợi từ việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước và đối tác quốc tế, các HTX sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn như sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, yêu cầu đổi mới liên tục về công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và khả năng thích ứng với các biến động khó lường từ thị trường thế giới. Vì vậy, việc chủ động chuẩn bị các điều kiện về năng lực, tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ từ các cấp, các ngành là yếu tố quyết định để khu vực KTTT, HTX vượt qua những thách thức và tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Đặc biệt, giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp và tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, bao gồm việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đặt ra những yêu cầu phải điều chỉnh thể chế, chính sách cho phù hợp.

Dự báo giai đoạn sắp tới, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn, nhưng cũng mở ra các cơ hội mới nhờ hội nhập quốc tế sâu rộng, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhu cầu gia tăng về nông sản chất lượng cao và sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong nước, cả nước đang nỗ lực để hoàn thành thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo; vượt qua bẫy thu nhập trung bình, sớm đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.


Xu hướng phát triển KTTT, HTX Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững, đòi hỏi các HTX phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường năng lực quản trị và xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng.

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Việc đánh giá được thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và thuận lợi, tạo điều kiện thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển năng động, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, việc đánh giá hướng tới đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất, xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, cũng như giữa các cấp chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp (tỉnh, xã), qua đó tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, việc rà soát được thực hiện nhằm cắt giảm gánh nặng hành chính, loại bỏ các khâu trung gian không còn phù hợp, đặc biệt là vai trò của cấp huyện trong bối cảnh mới, góp phần giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho hợp tác xã và tổ hợp tác. 
- Việc đánh giá cũng nhằm tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong khu vực kinh tế tập thể, hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong quản trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành các mô hình hợp tác xã số, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đồng thời, bảo đảm lồng ghép các mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội, đặc biệt là bình đẳng giới và chính sách dân tộc, nhằm tạo điều kiện để phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, tiếp cận công bằng các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

- Quá trình đánh giá được yêu cầu phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với Hiến pháp, Luật Hợp tác xã năm 2023, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó có Nghị định số 125/2025/NĐ-CP. 

- Việc đánh giá phải bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đặc biệt trong việc xây dựng các tiêu chí thụ hưởng chính sách phù hợp với điều kiện của các hợp tác xã quy mô siêu nhỏ hoặc mới thành lập. 

- Yêu cầu đặt ra là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục và giấy tờ không cần thiết. 

- Nội dung đánh giá cũng phải gắn với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xử lý công việc trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Việc phân cấp thẩm quyền cần đi đôi với bảo đảm nguồn lực tài chính và năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Đồng thời, các tiêu chí lựa chọn đối tượng thụ hưởng cần thể hiện rõ định hướng ưu tiên đối với các tổ chức có nhiều thành viên là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc các hợp tác xã tham gia vào các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.


II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc tại dự thảo Luật. Theo đó, Bộ Tài chính xin báo cáo nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2024/NĐ- CP ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã như sau:

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, xác lập các TTHC trọng tâm trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển và xử lý tài sản của HTX. Ngày 23/6/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-BTC để công bố các TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập, hoạt động và hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Các Nhóm TTHC tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2024/NĐ-CP gồm: nhóm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn; nhóm ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhóm tiếp cận và nghiên cứu thị trường; nhóm hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị; nhóm tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro; nhóm hỗ trợ hoạt động lĩnh vực nông nghiệp và nhóm xử lý quỹ chung, tài sản chung không chia khi giải thể, phá sản... Trong đó:

TTHC/nhóm TTHC sửa đổi: Thực hiện điều chỉnh thẩm quyền và quy trình tại các Điều 6, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 24 và 25 để đảm bảo phân cấp mạnh và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh, xã), loại bỏ các khâu trung gian tại cấp huyện, lược bỏ đối tượng tổ hợp tác.
- Sự cần thiết của TTHC: Thủ tục này cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước thu thập dữ liệu chính xác về nhu cầu thực tế, từ đó lập kế hoạch phân bổ nguồn lực hỗ trợ công bằng, tránh lãng phí. Việc đăng ký giúp tổ chức hiểu rõ quyền lợi và quy trình tiếp cận hỗ trợ từ ngân sách.

- Đẩy mạnh hình thức điện tử và hiện đại hóa: Dự thảo đẩy mạnh việc đăng ký và báo cáo qua việc số hóa hồ sơ và liên thông dữ liệu giữa cấp xã và cấp tỉnh là hình thức chủ đạo, giúp giảm tầng nấc trung gian.

- Thành phần hồ sơ và chi phí tuân thủ: Dự thảo rà soát quy định rõ ràng hơn về tiêu chí hỗ trợ trong hồ sơ nộp. Việc thực hiện qua môi trường điện tử giúp giảm chi phí in ấn và thời gian đi lại.

- Tính hợp lý của TTHC: TTHC được điều chỉnh để xử lý dứt điểm khoảng trống thể chế khi không còn cấp huyện. UBND cấp xã được trao quyền trực tiếp tiếp nhận và xử lý hỗ trợ nếu đủ nguồn lực, giúp quy trình sát thực tiễn và nhân văn hơn.

- Tính hợp pháp của TTHC: TTHC ban hành đúng thẩm quyền quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư công khi bãi bỏ các quy trình tổng hợp trùng lặp tại Điều 13.

- Đánh giá chi phí tuân thủ: Giảm đáng kể chi phí tuân thủ. Việc loại bỏ khâu trung gian và đẩy mạnh điện tử hóa giúp rút ngắn chu kỳ hỗ trợ, giảm chi phí cơ hội cho HTX.
Biểu chi tiết đánh giá TTHC theo mẫu quy định tại Thông tư 03/TT-BTP ngày 10/2/2022 (đính kèm).


2. Việc phân quyền, phân cấp 
2.1 Sự cần thiết của việc phân quyền, phân cấp 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới: Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn. 

- Việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2024/NĐ-CP là yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ nhiều nguyên nhân cả về thể chế và thực tiễn tổ chức thực hiện. Trước hết, việc phân cấp nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới theo hướng hai cấp (tỉnh và xã) đang được triển khai tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh thẩm quyền là cần thiết để bảo đảm tính tương thích với Nghị định số 125/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đồng thời khắc phục “khoảng trống thể chế” khi Nghị định số 113/2024/NĐ-CP hiện hành vẫn quy định nhiều thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Khi không còn tổ chức cấp huyện, các quy định này đã và đang gây lúng túng, chồng chéo, thiếu thống nhất trong quá trình thực thi pháp luật.

- Việc phân cấp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian giải quyết công việc và chi phí tuân thủ cho các hợp tác xã và tổ hợp tác. Trong trường hợp toàn bộ nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được dồn lên các sở, ngành cấp tỉnh sẽ dễ dẫn đến tình trạng quá tải; do đó, việc phân cấp mạnh xuống cấp xã là giải pháp phù hợp nhằm san sẻ khối lượng công việc, đồng thời bảo đảm việc xử lý hồ sơ sát với thực tế cơ sở.

- Tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm của địa phương theo đúng chủ trương của Đảng về việc xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, hướng tới mục tiêu địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Khi được giao thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình trong quản lý và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

- Việc phân cấp còn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đối tượng thụ hưởng. Khi thẩm quyền được đưa về gần dân, các hợp tác xã và tổ hợp tác sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Việc phân cấp gắn với năng lực thực thi và nguồn lực tài chính tại chỗ cũng giúp địa phương chủ động cân đối ngân sách, phân bổ nguồn lực phù hợp với định hướng phát triển và đặc thù từng địa bàn.

- Việc phân quyền, phân cấp còn gắn với mục tiêu cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Việc phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp, kết hợp với đẩy mạnh xử lý công việc trên môi trường điện tử, sẽ góp phần minh bạch hóa quy trình, hiện đại hóa công tác quản lý đối với khu vực kinh tế tập thể.

2.2 Nội dung bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Nghị định đã thực hiện phân quyền, phân cấp mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể. Theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh và cấp xã, được giao chủ động trong việc tiếp nhận và triển khai các chính sách hỗ trợ; đồng thời phân công Bộ Tài chính là đầu mối thống nhất quản lý nhà nước, hướng dẫn chi tiết các biện pháp tổ chức thực hiện về tài chính, ngân sách nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cụ thể, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền và tổ chức thực hiện tại nhiều điều khoản quan trọng:

- Tại khoản 5 Điều 13, thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới. 

- Khoản 8 Điều 13 quy định rõ thẩm quyền lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, thực hiện thống nhất theo pháp luật về đầu tư công nhằm loại bỏ chồng chéo. 

- Bổ sung tại Điều 15 quy định phân quyền cho cơ quan nhà nước cấp tỉnh tổ chức hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán cho các hợp tác xã sau chuyển đổi. 

- Tại khoản 4 Điều 17, dự thảo phân quyền mạnh cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ và tổ chức thực hiện hỗ trợ khi đáp ứng đủ nguồn lực, góp phần rút ngắn quy trình và bảo đảm sát thực tế cơ sở; 

- Tại khoản 5 Điều 17 quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổng hợp nhu cầu, quyết định mức hỗ trợ cụ thể trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương và hướng dẫn chuyên môn cho cấp xã. 

- Điều 22 được sửa đổi, bổ sung nhằm làm rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ trong phối hợp tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ theo lĩnh vực quản lý. 

- Khoản 3 Điều 23 quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chương trình phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Khoản 1 Điều 25 giao Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn thực hiện Nghị định, bảo đảm vai trò kiến tạo, tăng cường hậu kiểm, giám sát thay vì can thiệp trực tiếp vào các khâu đã được phân cấp cho địa phương.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định các nội dung bảo đảm nguồn lực và hạ tầng công nghệ để thực hiện hiệu quả việc phân cấp. Theo đó, Bộ Tài chính được giao phối hợp vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã theo hướng trực tuyến, liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh và Trung ương nhằm số hóa hồ sơ, giảm tải cho cấp cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu thẩm định nhu cầu hỗ trợ tại địa bàn. Về nguồn lực tài chính, dự thảo quy định rõ cơ chế phân bổ kinh phí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các cấp nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp.

Việc phân quyền, phân cấp theo dự thảo Nghị định bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, đồng thời loại bỏ các khâu trung gian tại cấp huyện không còn phù hợp, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh mới.

2.3 Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
- Để bảo đảm việc phân quyền, phân cấp được triển khai hiệu quả, dự thảo Nghị định đã thực hiện rà soát, sửa đổi các quy định tại Nghị định số 113/2024/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể phạm vi phân cấp, phân quyền cho Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan chủ trì hướng dẫn và thống nhất đầu mối quản lý nhà nước, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp địa phương trong tổ chức thực hiện. Trọng tâm là điều chỉnh thẩm quyền tại các Điều 13, 17, 21, 22, 23 và 25 theo hướng chuyển giao toàn diện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ hỗ trợ từ cấp huyện sang Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, qua đó khắc phục triệt để khoảng trống thể chế và tình trạng lúng túng trong thực tiễn triển khai tại các địa phương đang áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

- Chú trọng điều kiện bảo đảm về hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện. Cụ thể, các quy định được rà soát, sửa đổi theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc nâng cấp và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã. Dự thảo quy định việc tích hợp toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ và thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến, bảo đảm liên thông từ cấp cơ sở lên cấp tỉnh và Trung ương. Việc này góp phần số hóa toàn bộ hồ sơ, minh bạch hóa quá trình phân quyền xử lý cho cán bộ cấp xã, đồng thời hình thành hệ thống dữ liệu dùng chung, cho phép cơ quan nhà nước tự động tổng hợp nhu cầu và phân loại các tổ chức kinh tế tập thể thụ hưởng chính sách một cách chính xác, kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh mới.

3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2024/NĐ-CP, nội dung về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể. 

Việc hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này được đặt trên cơ sở quán triệt chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm khắc phục những “khoảng trống chính sách” trong Nghị định số 113/2024/NĐ-CP hiện hành, vốn chưa bao quát đầy đủ các nội dung về chuyển đổi số, dẫn đến khó khăn trong tiếp cận và triển khai các giải pháp công nghệ tại các hợp tác xã.

Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định đã cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ tại Điều 11 theo hướng tập trung vào các giải pháp thực chất nhằm hiện đại hóa hoạt động của hợp tác xã. Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trong quy trình sản xuất, quản trị và kinh doanh, giúp các hợp tác xã chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình hợp tác xã số. Đồng thời, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để hợp tác xã thuê hoặc mua các giải pháp công nghệ số phục vụ tự động hóa các quy trình quản trị, sản xuất và kinh doanh. 

Dự thảo cũng quy định việc hỗ trợ tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, cũng như hỗ trợ chi phí dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế của từng hợp tác xã. Bên cạnh đó, Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và cung cấp các phần mềm, ứng dụng dùng chung phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho tổ hợp tác và hợp tác xã sử dụng miễn phí; đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng trang thông tin điện tử riêng cho từng hợp tác xã và bảo đảm kết nối đồng bộ với Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Việc triển khai các nội dung nêu trên được đánh giá có tác động tích cực trên cả phương diện kinh tế và quản lý nhà nước. Về kinh tế, các chính sách hỗ trợ sẽ giúp hợp tác xã tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường, đặc biệt là các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua mã QR. 

Về quản lý nhà nước, việc chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang số hóa toàn bộ hồ sơ, thực hiện báo cáo trực tuyến liên thông từ cấp xã lên Trung ương sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí hành chính và tăng hiệu quả quản lý. 

Dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước có thể lên đến 100% kinh phí đối với các nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thể hiện sự ưu tiên mạnh mẽ của Nhà nước đối với lĩnh vực này.

Để bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, dự thảo Nghị định đặt ra các điều kiện về hạ tầng và định hướng ưu tiên. Theo đó, Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã sẽ được nâng cấp theo hướng không chỉ phục vụ lưu trữ dữ liệu mà còn tích hợp chức năng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và thực hiện chế độ báo cáo điện tử liên thông giữa các cấp. Đồng thời, chính sách ưu tiên được định hướng tập trung vào các hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi giá trị gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ, qua đó tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể theo hướng bền vững và hiện đại.

4. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2024/NĐ-CP, nội dung bảo đảm bình đẳng giới được thực hiện xuyên suốt từ các nguyên tắc cơ bản đến các tiêu chí thụ hưởng chính sách cụ thể nhằm tạo cơ hội công bằng cho phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể. Chi tiết nội dung này bao gồm:

- Dự thảo Nghị định và Luật Hợp tác xã năm 2023 khẳng định nguyên tắc các tổ chức kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác) coi trọng lợi ích thành viên và không phân biệt giới tính đối với mọi cá nhân tham gia.

- Mọi chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn tài chính, thuế và chuyển đổi số đều được thiết kế áp dụng chung cho cả nam và nữ, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2024/NĐ-CP, việc thực hiện chính sách dân tộc được lồng ghép xuyên suốt thông qua các tiêu chí ưu tiên và địa bàn triển khai, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận chính sách và hỗ trợ thực chất cho đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực kinh tế tập thể.

- Về tiêu chí ưu tiên thụ hưởng chính sách, dự thảo Nghị định (cụ thể hóa từ Điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2023) đã xác định rõ thứ tự ưu tiên trong trường hợp có nhiều tổ chức cùng đáp ứng điều kiện thụ hưởng hỗ trợ của Nhà nước. Theo đó, các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có số lượng thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn. Cơ chế này tạo điều kiện để các tổ chức kinh tế tập thể tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số có lợi thế hơn trong tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế từ ngân sách nhà nước.

- Chính sách hỗ trợ được thiết kế theo hướng ưu tiên theo địa bàn khó khăn, tập trung vào các vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cụ thể, Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất, an sinh xã hội thông qua các dự án đầu tư công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực được chú trọng, với việc Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng chương trình, tài liệu và học phí đào tạo cho các thành viên hợp tác xã là người dân tộc thiểu số. Dự thảo cũng đề xuất nghiên cứu, bổ sung các cơ chế đặc thù để hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Dự thảo Nghị định chú trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính và hỗ trợ về thông tin. Theo đó, việc đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền về cấp xã giúp người dân tại các thôn, bản, vùng khó khăn không phải di chuyển xa để thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức dịch ra tiếng dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm tính chính xác và giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt quyền lợi. Ngoài ra, các hợp tác xã tại địa bàn đặc biệt khó khăn còn được hỗ trợ tư vấn miễn phí về thủ tục thuế và kế toán theo quy định tại Điều 15, góp phần tháo gỡ hạn chế về năng lực quản trị.

- Việc lồng ghép chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định hướng tới các mục tiêu toàn diện về chính trị, xã hội và kinh tế. Về chính trị - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị tại các địa bàn trọng yếu, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua phát triển các sản phẩm đặc trưng địa phương. 

- Về kinh tế, chính sách góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Như vậy, việc lồng ghép chính sách dân tộc trong Nghị định không chỉ nhằm thực hiện các quy định của pháp luật mà còn thể hiện rõ vai trò kiến tạo của Nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể, bảo đảm nguyên tắc phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

PHỤ LỤC: 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN: NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2024/NĐ-CP 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH /NHÓM TTHC: ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỖ TRỢ CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
	I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	

	
	1. Luật HTX 2023

2. Tại các Điều…..Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 113/2024/NĐ-CP

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC: Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có     Không □ 

Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng hơn về tiêu chí hỗ trợ trong hồ sơ nộp, việc thực hiện qua môi trường điện tử giúp giảm chi phí in ấn và thời gian đi lại

	2. Trình tự thực hiện: được quy định cụ thể tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp
Bưu chính 
Điện tử  

b) Nhận kết quả:
Trực tiếp □
Bưu chính □
Điện tử  
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 
  Không  

Nêu rõ lý do: 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có     Không □
Nêu rõ lý do:.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 

Đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ trong đó có nội dung cam kết không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Hợp tác xã 2023, không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo
	- Nêu rõ lý do quy định:  

- Yêu cầu về hình thức: 

- Lý do quy định: Do Luật quy định



	b) Tên thành phần hồ sơ 2:
Bản sao tài liệu, hồ sơ liên quan thể hiện sự phù hợp các tiêu chí thụ hưởng theo quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 

- Lý do quy định: Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định


	c) Các giấy tờ khác có liên quan
	Có     Không □
Nêu rõ: để hỗ trợ cho công tác quản lý.



	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 
Điện thoại cố định:                 Di động: 
E-mail: 
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